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Phụ lục I
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ HỒ SƠ, TÀI LIỆU MINH CHỨNG
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Công văn số            /SNNMT-PTNT ngày         /10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường )

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Hướng dẫn việc lập hồ sơ, tài liệu minh chứng
	Văn bản hướng dẫn

	
	
	
	
	

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị được phê duyệt, được công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch
	Hồ sơ minh chứng
1. Báo cáo các nội dung triển khai thực hiện tiêu chí, đánh giá kết quả hoàn thành nội dung tiêu chí.
2. Thành phần hồ sơ đối với Quy hoạch chung đô thị
- Hồ sơ Quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị và thành phần hồ sơ thuyết minh, bản vẽ quy hoạch theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng.
- Hồ sơ công bố công khai quy hoạch và Kế hoạch thực hiện quy hoạch được ban hành theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15.
- Hồ sơ Quy chế quản lý kiến trúc đô thị được phê duyệt theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
3. Thành phần hồ sơ đối với Quy hoạch chung xã
- Hồ sơ Quy hoạch chung xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xã và thành phần hồ sơ thuyết minh, bản vẽ quy hoạch theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2025/TTBXD ngày 30/6/2025 (được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025) của Bộ Xây dựng.
- Hồ sơ công bố công khai quy hoạch và Kế hoạch thực hiện quy hoạch được ban hành theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15.
- Hồ sơ Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được phê duyệt (trường hợp lập riêng) hoặc được tích hợp nội dung vào đồ án quy hoạch chung xã theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
4. Thành phần hồ sơ đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc Quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới
Hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc Quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết và thành phần hồ sơ thuyết minh, bản vẽ quy hoạch theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng.
	Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ Xây dựng
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Công văn số 5452/SXD ngày 17/7/2026 của SXD
[image: ]
Công văn số 8302/SXD-QHKT ngày 14/10/2026 của SXD
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Kế hoạch số 3622/KH-SXD ngày 21/5/2026 của Sở Xây dựng
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	1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới
	
	

	
	
	1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã
	
	

	2
	Hạ tầng kinh tế - xã hội

	2.1. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa
	1. Báo cáo các nội dung triển khai thực hiện tiêu chí, đánh giá tỷ lệ hoàn thành nội dung tiêu chí.
2. Quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt.
3. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá thực địa, đối chiếu với quy hoạch được phê duyệt đối với toàn bộ các tuyến đường xã, thôn, ngõ, xóm và các vị trí nút giao giao thông trên địa bàn; Biên bản rà soát và ký, đóng dấu xác nhận; Số liệu báo cáo gồm:
- Danh mục các tuyến đường xã, thôn, ngõ, xóm. Thống kê đầy đủ các tuyến đường: Điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, quy mô (Bnền, Bmặt), kết cấu mặt đường, cấp kỹ thuật của đường. Tổng số Km đường trên địa bàn.
- Tổng số nút giao của tuyến đường với đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường xã. Số nút giao của tuyến đường đảm bảo kết nối giao thông tuân thủ quy định tại Luật Đường bộ số 35/2024/QH15, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 241/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tỷ lệ (%) nút giao đảm bảo nội dung tiêu chí.
- Số Km đường xã được xây dựng, nâng cấp, cải tạo đảm bảo quy hoạch được duyệt. Tỷ lệ (%) so với tổng số Km của tuyến đường.
- Số Km đường xã có cấp kỹ thuật:
+ Tối thiểu đạt cấp B theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế đối với xã nhóm 2 và nhóm 3. Tỷ lệ (%) so với tổng số Km của tuyến đường.
+ Đường đô thị theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế đối với xã nhóm 1. Tỷ lệ (%) so với tổng số Km của tuyến đường.
- Thống kê công trình hạ tầng kỹ thuật trên đường xã như: hệ thống báo hiệu đường bộ (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường, ...), hệ thống thoát nước, hệ thống phòng hộ (tường chắn, hộ lan tại các vị trí đèo dốc, vực sâu, ...), hệ thống chiếu sáng, vỉa hè tại các đoạn qua khu đông dân cư, …
- Số Km được trồng cây xanh dọc tuyến đối với đường xã. Tỷ lệ (%) so với tổng số Km của tuyến đường xã.
- Số Km được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa) đối với đường thôn, ngõ, xóm. Tỷ lệ (%) so với tổng số Km của tuyến đường thôn, ngõ, xóm.
- Số Km đường giao thông nông thôn được bảo trì hàng năm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đường bộ, Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD).
- Các hình ảnh về kết quả đầu tư phát triển giao thông tại xã; bình đồ tuyến (nếu có).
(Chi tiết như phụ lục kèm theo Công văn số 8302/SXD-QHKT ngày 14/10/2026 của Sở Xây dựng)
	Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ XD
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Công văn số 5452/SXD ngày 17/7/2026
của SXD
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Công văn số 8302/SXD-QHKT ngày 14/10/2026 SXD 
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	2.2. Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	1. Đánh giá chỉ tiêu: “Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm”: Thực hiện đánh giá theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Mục 1 Chương II Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 (gọi tắt là Thông tư số 14).
2. Đánh giá chỉ tiêu: “Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động”: Thực hiện đánh giá theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Mục 1 Chương II Thông tư số 14.
Xã được đánh giá là ĐẠT tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động khi cả tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới nước chủ động và tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu nước chủ động đều lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ quy định tại mục 1.1 trên đối với từng nhóm xã.
* Đối với các xã có đất nuôi trồng thủy sản, hoặc đất chăn nuôi tập trung, hoặc đất làm muối được đánh giá là ĐẠT khi có tỷ lệ diện tích đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất chăn nuôi tập trung hoặc đất làm muối được cấp, thoát nước chủ động lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ quy định tại mục 1.1 trên đối với từng nhóm xã (Phải thực hiện đánh giá đối với đất nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung, đất làm muối).
3. Đánh giá chỉ tiêu: “Có áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị”: Thực hiện đánh giá theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 4 Mục 1 Chương II Thông tư số 14. 
Hồ sơ minh chứng đánh giá:
- Các biểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT;
- Kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong năm của UBND xã được duyệt;
-Hợp đồng, biên bản nghiệm thu diện tích tưới, tiêu giữa đơn vị cung cấp nước và tổ chức, cá nhân sử dụng nước; 
- Báo cáo kết quả thực hiện tưới, tiêu chủ động của UBND xã.
- Kế hoạch bảo trì công trình thủy lợi do xã quản lý;
- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra thường xuyên, trước và sau mùa mưa, kiểm tra ngay sau khi có mưa, lũ lớn;
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo trì thể hiện công trình, nội dung công việc đã bảo trì, kinh phí bảo trì;
- Kế hoạch tưới tiết kiệm (tưới luân phiên); thuyết minh loại biện pháp tưới tiết kiệm áp dụng, hình ảnh minh họa (nếu có); số diện tích cây trồng chủ lực áp dụng tưới tiết kiệm và diện tích cây trồng chủ lực của xã.
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
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 Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026
Sở NNMT
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	2.3. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
	1. Đánh giá thực hiện
Các yêu cầu bắt buộc, thang tính điểm và hướng dẫn tính điểm đối với từng nội dung cụ thể về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ chi tiết như điểm 2.2 khoản 2 Mục I Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026.
2. Hồ sơ minh chứng đánh giá: Bảng chấm điểm và kèm theo hồ sơ minh chứng quy định tại cột cuối của bảng điểm tại điểm 2.2 khoản 2 Mục I Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026.
- Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã;
- Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy;
- Văn bản triệu tập cán bộ cấp xã tham gia trực tiếp được tập huấn;
- quyết định thành lập đội xung kích PCTT cấp xã;
- Văn bản triệu tập lực lượng xung kích tập huấn hằng năm;
- Báo cáo phổ biến kiến thức PCTT;
- Kế hoạch PCTT cấp xã giai đoạn 5 năm;
- Phương án ứng phó thiên tai;
- Quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị nhân lực, vật tư;
- Báo cáo thực hiện Phương án ứng phó thiên tai.
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	1. Đánh giá nội dung tiêu chí
Báo cáo, thẩm tra hồ sơ để phục vụ công tác xem xét, đánh giá và công nhận Tiêu chí 2.4 về điện cần thực hiện theo đúng hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Hướng dẫn này.  
2. Hồ sơ minh chứng 
Để phục vụ công tác xem xét, đánh giá và công nhận Tiêu chí 2.4 về điện phải đảm bảo các nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Hướng dẫn này; UBND cấp xã, đặc khu Lý Sơn phối hợp với đơn vị điện lực trên địa bàn có văn bản đánh giá, xác nhận các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, công tơ điện được đầu tư trên địa bàn xã và tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định với các nội dung như sau:
- Có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Hướng dẫn (cụ thể như: nguồn điện đang sử dụng trên địa bàn xã, đặc khu Lý Sơn được lấy từ đâu; hệ thống các trạm biến áp phân phối có bao nhiêu trạm, công suất các trạm; chiều dài các tuyến đường dây trung, hạ áp; số lượng công tơ đo đếm điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân; an toàn điện; chất lượng điện,…).
- Thông số kỹ thuật, an toàn điện phải được đánh giá theo Tiêu chí 2.4 về điện tại phụ lục I ban hành kèm theo Hướng dẫn (Hồ sơ pháp lý của công trình cấp điện (lưới điện trung áp, trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp) – Vận hành hệ thống phân phối (lưới điện trung áp, trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, công tơ điện) an toàn, tin cậy – Dây dẫn và hộ sử dụng điện sau công tơ điện an toàn, tin cậy – Sử dụng điện ổn định).
- Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất thường xuyên, đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định từ các nguồn điện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Hướng dẫn (kèm theo Danh sách các hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất thường xuyên, đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định từ các nguồn điện, có xác nhận của đơn vị điện lực địa phương).
- Phần điện trong nhà (bảng điện tổng, dây điện): Trưởng thôn (bản, buôn…) báo cáo đánh giá chung và cung cấp kết quả đánh giá.
- Báo cáo tự đánh giá của UBND cấp xã, đặc khu Lý Sơn phải kèm theo Bảng phương pháp đánh giá (kèm theo Phụ lục I) ban hành kèm theo Hướng dẫn này có xác nhận của UBND xã và đơn vị điện lực địa phương.
- Hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền của các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp (hệ thống điện) đầu tư trên địa bàn xã.
	Thông tư 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ Công Thương
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Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026 của Sở Công Thương
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	2.5. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	1. Đánh giá nội dung tiêu chí
Đánh giá công nhận đạt tiêu chí 2.5.Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn cấp xã như sau:
1.1. Xã nhóm 1 là xã liền kề đô thị hiện hữu và có định hướng phát triển thành đô thị hoặc xã có tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10% hoặc xã được định hướng là đô thị mới. Xã nhóm 1 được công nhận đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
a) Có chợ đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856:2017 đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 3 Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026.
b) Có siêu thị hạng 3 trở lên theo quy định tại Mục 2a Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026.
1.2. Xã nhóm 2 là xã không thuộc xã nhóm 1 và xã nhóm 3. Xã nhóm 2 được công nhận đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
a) Có chợ đạt tiêu chí quy định tại Mục 1 Phụ lục II và đáp ứng các Yêu cầu chung theo tiêu chuẩn đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm quy định tại Mục 4 Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026.
b) Có chợ đạt tiêu chí quy định tại Mục 1 Phụ lục II và chợ có ít nhất 01 (một) khu vực kinh doanh đáp ứng Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ quy định tại Mục 5 Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026.
c) Có siêu thị mini trở lên theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026.
1.3. Xã nhóm 3 là xã khu vực II và xã khu vực III thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp có thẩm quyền phân định theo quy định. Xã nhóm 3 được công nhận đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
a) Có chợ đạt tiêu chí quy định tại Mục 1 Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026.
b) Có một trong các loại hình cơ sở bán lẻ khác phù hợp quy định tại Mục 2 Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026.
1.4. Đối với xã không có hoặc chưa có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch hoặc đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyển phê duyệt nhưng chưa đầu tư xây dựng thì xem xét, đánh giá không đạt về Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.
	

	
	
	2.6. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất
	1. Phạm vi và nội dung cần đánh giá
- “Thôn” được xác định theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2012/TT-BNV; “vùng sản xuất” được xác định theo pháp luật chuyên ngành về nông nghiệp, nông thôn và Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Đối với thôn: đánh giá khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc di động; Internet băng rộng cố định hoặc di động và chất lượng các dịch vụ hiện có. 
- Đối với vùng sản xuất: đánh giá khả năng tiếp cận, sử dụng và chất lượng dịch vụ Internet băng rộng cố định hoặc di động. 
Địa bàn được xác định có khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ khi có ít nhất một doanh nghiệp viễn thông có khả năng cung cấp và người sử dụng có thể đăng ký dịch vụ khi có nhu cầu.
2. Phương pháp đánh giá
- UBND xã chủ trì, ưu tiên phối hợp với 01 doanh nghiệp viễn thông cung cấp nhiều loại dịch vụ và có phạm vi phục vụ rộng trên địa bàn để rà soát. Doanh nghiệp cung cấp thông tin, đánh giá khả năng cung cấp và chất lượng dịch vụ thuộc mạng lưới do mình quản lý; trường hợp cần thiết, UBND xã phối hợp thêm với doanh nghiệp khác có liên quan.
- UBND xã kiểm tra thực tế tại vị trí đại diện cho khu dân cư của thôn hoặc khu vực hoạt động chính của vùng sản xuất bằng cách thực hiện cuộc gọi, truy cập Internet và đo bằng ứng dụng i-Speed. 
- Chất lượng dịch vụ được đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng: QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT, QCVN 34:2022/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 126:2021/BTTTT và Sửa đổi 1:2024, cùng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 
- Kết quả i-Speed được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu thực tế, không thay thế việc đánh giá đầy đủ theo quy chuẩn kỹ thuật.
3. Hồ sơ minh chứng
- Bảng rà soát, đánh giá theo Mẫu số 01
- Ảnh chụp màn hình i-Speed hoặc biên bản kiểm tra bổ sung đối với địa bàn cần làm rõ.
	Hướng dẫn 3781/HD-BKHCN ngày 01/6/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ
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Công văn số 4523/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 07/9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ [image: E:\2026\NTM 2026\HƯƠNG DẪN NTM 2026\HD 4523 SKHCN\qrcode.png]
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	Phát triển kinh tế nông thôn
	3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người
	1. Đánh giá thực hiện
Theo quy định tại Thông tư số 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính
2. Hồ sơ minh chứng
- Cơ sở dữ liệu điều tra TNBQ đầu người trên địa bàn xã đã hoàn thiện và được các cấp duyệt.
- Báo cáo tóm tắt của UBND xã về quá trình tổ chức triển khai Phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người của xã và kết quả điều tra, kết quả tổng hợp tiêu chí 3.1.
	Thông tư số 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính
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	3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
	1. Đánh giá thực hiện: Thực hiện theo Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 14. Ngoài ra, hướng dẫn cụ thể một số điều kiện cụ thể tại khoản 3 Mục I Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026.
2. Hồ sơ minh chứng
1. Thực hiện theo Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 14. Ngoài ra, hướng dẫn cụ thể một số điều kiện cụ thể tại khoản 3 Mục I Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026.
2. Hồ sơ minh chứng
2.1. Đối với trồng trọt
Hồ sơ, minh chứng đánh giá: Theo khoản 5 Điều 8 Thông tư số 14
a) Hướng dẫn Hồ sơ minh chứng về tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: Theo Điều 3, Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Bổ sung hồ sơ minh chứng cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Trường hợp trên địa bàn UBND xã có diện tích sản xuất thuộc vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg; hoặc có doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì phải đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Sửa thành: Hướng dẫn Hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng thực hiện theo Điều 4 Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
c) Hướng dẫn điểm d khoản 5 Điều 8: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện do UBND xã lập, nội dung gồm 4 phần chính:
- Mô tả vùng nguyên liệu: Vùng nằm ở đâu (thôn, xứ đồng…); Diện tích bao nhiêu (≥ 5 ha); Trồng cây chủ lực gì?; Có liền vùng, tập trung không?
- Kết quả chứng nhận chất lượng: Có chứng nhận gì (VietGAP, hữu cơ…); Bao nhiêu diện tích đã được chứng nhận; Tỷ lệ % đạt.
- Kết quả liên kết chế biến, tiêu thụ: Có liên kết với ai (doanh nghiệp nào); Sản lượng tiêu thụ qua liên kết; Tỷ lệ %.
- Đánh giá mức đạt: Thuộc nhóm xã 1, 2 hay 3; Đã đạt tiêu chí hay chưa.
- Biên bản họp hoặc ý kiến xác nhận của UBND xã: xác nhận vùng nguyên liệu, vùng chăn nuôi tập trung đang hoạt động thực tế; xác nhận tính chính xác của số liệu, hồ sơ. 
2.2. Đối với chăn nuôi
a) Hồ sơ xác định vùng chăn nuôi tập trung: Báo cáo xây dựng vùng chăn nuôi tập trung được cấp thẩm quyền phê duyệt, trường hợp có bản đồ thì thể hiện ranh giới, diện tích chăn nuôi, danh sách hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi.
b) Hồ sơ chứng nhận chất lượng: Bản sao hợp lệ (hoặc bản điện tử) một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc chứng nhận tương đương.
c) Hồ sơ liên kết tiêu thụ sản phẩm:
- Hợp đồng hoặc minh chứng, biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận liên kết giữa HTX/THT/nhóm hộ với doanh nghiệp, cơ sở chế biến, đơn vị thu mua (thể hiện rõ: sản phẩm, sản lượng, thời hạn, trách nhiệm các bên);
- Minh chứng về cơ sở thu mua gồm một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hình ảnh, biên bản kiểm tra thực tế (nếu có);
- Báo cáo hoặc bảng kê sản lượng tiêu thụ qua liên kết (01 năm gần nhất): sản lượng tiêu thụ
d) Hồ sơ quản lý và tổ chức thực hiện, gồm:
- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nội dung tiêu chí “3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm” do UBND xã lập, gồm: mô tả vùng chăn nuôi tập trung; kết quả chứng nhận chất lượng; kết quả liên kết chế biến, tiêu thụ; đánh giá mức đạt theo nhóm xã 1 hoặc 2 hoặc 3.
- Biên bản họp hoặc ý kiến xác nhận của UBND xã: xác nhận vùng chăn nuôi tập trung đang hoạt động thực tế; xác nhận tính chính xác của số liệu, hồ sơ. 
2.3. Đối với lâm nghiệp:
a) Hồ sơ xác định vùng nguyên liệu tập trung, gồm:
Hồ sơ, tài liệu xác định vùng nguyên liệu theo quy hoạch hoặc quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp có bản đồ thì bản đồ vùng nguyên liệu (in màu hoặc bản điện tử) thể hiện rõ ranh giới vùng nguyên liệu, diện tích (ha), do UBND xã hoặc HTX hoặc tổ chức liên kết lập và xác nhận.
b) Hồ sơ chứng nhận chất lượng, gồm:
- Diện tích rừng trồng được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC, PEFC/VFCS) hoặc Mã số rừng trồng đối với rừng sản xuất là rừng trồng được chứng nhận bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc tổ chức được chỉ định;
- Có truy xuất nguồn gốc lâm sản (xác nhận Bảng kê lâm sản của cơ quan Kiểm lâm sở tại) theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Bảng tổng hợp tỷ lệ % diện tích hoặc sản lượng được chứng nhận, do UBND xã lập, trong đó nêu rõ: tổng diện tích/sản lượng vùng nguyên liệu; diện tích/sản lượng đã được chứng nhận; tỷ lệ % đạt được (phù hợp với yêu cầu từng nhóm xã).
c) Hồ sơ liên kết chế biến và tiêu thụ, gồm:
- Hợp đồng liên kết trồng rừng, khai thác và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân hoặc Tổ hợp tác, hợp tác xã (kèm theo danh sách chủ rừng tham gia liên kết);
- Minh chứng về cơ sở chế biến hoặc điểm thu mua, gồm một trong các tài liệu: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hình ảnh, biên bản kiểm tra thực tế (nếu có);
- Kế hoạch nâng cao tỷ lệ chứng nhận chứng chỉ rừng bền vững hoặc diện tích rừng trồng sản xuất được cấp mã số rừng trồng theo lộ trình.
d) Hồ sơ quản lý và tổ chức thực hiện, gồm:
- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nội dung tiêu chí “3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm”, (trong đó có nội dung thuộc lĩnh vực lâm nghiệp) do UBND xã lập, gồm: mô tả vùng nguyên liệu; kết quả chứng nhận chất lượng; kết quả liên kết chế biến, tiêu thụ; đánh giá mức đạt theo nhóm xã 1 hoặc 2 hoặc 3. Biên bản họp hoặc ý kiến xác nhận của UBND xã: xác nhận vùng nguyên liệu đang hoạt động thực tế; xác nhận tính chính xác của số liệu, hồ sơ. 
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
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Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026
Sở NNMT
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	3.3. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả
	
Thực hiện theo Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Thông tư số 14. Ngoài ra, hướng dẫn cụ thể một số điều khoản tại khoản 4 Mục I Công văn số  8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026


	

	
	
	3.4. Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương
	1. Đánh giá thực hiện
Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP phải đáp ứng:
- Tập trung phát triển sản phẩm gắn với lợi thế, đặc trưng, thế mạnh địa phương;
- Mục tiêu nâng cao số lượng và chất lượng, tỷ lệ nâng hạng sao không thấp hơn mục tiêu của tỉnh;
- Xác định rõ tỷ lệ chủ thể HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tỷ lệ phụ nữ, đồng bào DTTS, người khuyết tật;
- Mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu, liên kết ổn định (đạt tối thiểu 70% đến hết 2030);
- Có mục tiêu chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, tham gia sàn thương mại điện tử.
2. Hồ sơ minh chứng đánh giá
- Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030 do UBND xã ban hành;
- Danh sách chủ thể OCOP, sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận đạt sao;
- Biểu mô tả kết quả thực hiện các mục tiêu của kế hoạch, do UBND xã lập;
Ví dụ cách tính: Tính đến ngày 31/12/2025, toàn xã có… chủ thể OCOP (HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, THT). Chủ thể OCOP có sản phẩm đạt 3 sao trở lên là HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa có … chủ thể (chiếm …%). Tính tương tự tỷ lệ chủ thể là phụ nữ, đồng bào DTTS, người khuyết tật.
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
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Công văn số 8906/SNNMT-PTNT 
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	3.5. Các mô hình du lịch nông thôn (nếu có) trong quy hoạch chung xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối và hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng của địa phương
	1. Đánh giá thực hiện
Mô hình du lịch nông thôn đáp ứng:
- Điểm du lịch cung cấp dịch vụ trải nghiệm về nông nghiệp, làng nghề, sinh thái, văn hóa, homestay (không bao gồm khu nghỉ dưỡng, thể thao, mạo hiểm);
- Có hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối: giao thông thuận lợi, bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn; hệ thống điện, nước sạch, thu gom và xử lý rác thải;
- Được cơ quan có thẩm quyền công nhận (điểm du lịch, điểm du lịch cộng đồng theo Luật Du lịch, hoặc sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên).
2. Hướng dẫn cách thực hiện về hồ sơ minh chứng 
- Muốn đạt Tiêu chí 3.5 xã phải chấm dứt tình trạng phát triển du lịch tự phát. Toàn bộ các điểm đến phải được chuẩn hóa về mặt pháp lý, đảm bảo hạ tầng kết nối đồng bộ và có khả năng kinh doanh, giao dịch trên môi trường số. Chủ thể có thể lựa chọn 01 trong 03 hình thức công nhận sau:
+ Điểm du lịch: Được công nhận theo quy định tại Điều 23 Luật Du lịch năm 2017.
+ Điểm du lịch cộng đồng: Được công nhận theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.
+ Sản phẩm OCOP: Được đánh giá, phân hạng và công nhận đạt từ 3 sao trở lên thuộc nhóm sản phẩm “Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch”.
- Quy định này áp dụng cho tất cả các xã, nhưng có sự ưu tiên khác nhau tùy theo phân nhóm:
+ Đối với xã nhóm 1 và xã nhóm 2: Chỉ cần đảm bảo 100% các điểm hiện có được công nhận theo một trong ba hình thức trên.
+ Đối với xã nhóm 3 (xã vùng khó khăn, miền núi): Ngoài việc 100% điểm được công nhận, bắt buộc phải có ít nhất 01 điểm du lịch đặc trưng thể hiện bản sắc độc đáo của địa phương được công nhận là sản phẩm OCOP (thường là 3 sao trở lên).
- Để đạt được tỷ lệ 100% này, các điểm du lịch trên địa bàn xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn cứng về hạ tầng và dịch vụ:
+ Loại hình: Cung cấp dịch vụ trải nghiệm dựa trên nông nghiệp, làng nghề, sinh thái hoặc văn hóa (không bao gồm các khu nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao mạo hiểm).
+ Hạ tầng giao thông: Có đường kết nối thuận lợi từ trục chính đến điểm du lịch; có bãi đỗ xe phù hợp quy mô khách và hệ thống biển chỉ dẫn nhận diện đồng bộ.
+ Môi trường: Đảm bảo hệ thống điện, nước sạch và đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt đạt chuẩn.
+ Hiệu quả: Phải chứng minh được sự tăng trưởng về quy mô lượng khách du lịch hằng năm trong 02 năm liền kề trước năm đánh giá.
+ Ngoài ra các điểm du lịch còn có khả năng kinh doanh, giao dịch trên môi trường số,…
3. Hồ sơ minh chứng đánh giá
- Danh sách điểm du lịch nông thôn trên địa bàn xã và quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Biểu mô tả kết quả thực hiện do UBND xã lập.
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
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Công văn số 8906/SNNMT-PTNT 
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	3.6. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả
	1. Đánh giá thực hiện 
Xã đạt nội dung tiêu chí số 3.6 khi có tối thiểu 01 hợp tác xã đạt các yêu cầu sau:
a) Tổ chức, hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã hiện hành;
b) Kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của hợp tác xã trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;
c) Có tối thiểu 01 loại sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên chính thức phù hợp với từng loại hình hợp tác xã;
d) Có quy mô thành viên đủ lớn theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; số lượng thành viên trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng tối thiểu 5%/năm (hoặc 10 thành viên/năm).
2. Hồ sơ minh chứng
 Hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện nội dung tiêu chí gồm:
a) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã hiện hành;
b) Báo cáo tài chính của hợp tác xã trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;
c) Báo cáo của hợp tác xã bao gồm các nội dung: các loại sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho thành viên chính thức; quy mô thành viên của hợp tác xã; số lượng thành viên tăng từng năm trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
	Thông tư số 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính
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Hướng dẫn số 01/HD-STC ngày 07/7/2026
của Sở Tài chính
[image: ]

	
	
	3.7. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả
	1. Đánh giá thực hiện
Tổ khuyến nông cộng đồng được đánh giá hoạt động hiệu quả khi:
- Có quyết định thành lập hoặc kiện toàn của UBND xã (tối thiểu 05 thành viên; thành phần gồm cán bộ khuyến nông, đại diện đoàn thể, hộ sản xuất giỏi);
- Có quy chế hoạt động được lãnh đạo UBND xã phê duyệt;
- Có kế hoạch hoạt động hằng năm;
- Trong năm có ít nhất 02 hoạt động cụ thể (chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình; tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, THT; hỗ trợ liên kết sản xuất - tiêu thụ; tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, BVMT, xây dựng NTM);
- Có minh chứng cụ thể về kết quả, sản phẩm.
- Bảng điểm đánh giá hiệu quả của tổ khuyến nông cộng đồng: Yêu cầu đạt: nhóm 2 ≥70 điểm, nhóm 3 ≥60 điểm.
2. Hồ sơ minh chứng
- Quyết định thành lập hoặc kiện toàn tổ khuyến nông cộng đồng;
- Quy chế hoạt động; Phân công nhiệm vụ
- Kế hoạch, báo cáo hoạt động hằng năm;
- Biên bản tập huấn, danh sách học viên, hình ảnh hoạt động;
- Các văn bản tư vấn, hợp đồng liên kết sản xuất;
- Bảng chấm điểm đánh giá hiệu quả kèm hồ sơ minh chứng.
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
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Công văn số 8906/SNNMT-PTNT
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	3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định
	Hồ sơ minh chứng
- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh; kế hoạch hoặc văn bản triển khai của Hội Nông dân cấp xã: Chứng minh có triển khai thực hiện tiêu chí.
- Danh sách rà soát hộ nông dân, hộ hội viên nông dân trên địa bàn; Chứng minh xác định đối tượng, số hộ nông dân làm căn cứ thống kê.
- Kế hoạch hoặc văn bản tuyên truyền, vận động đăng ký; tài liệu tuyên truyền, biên bản sinh hoạt chi hội: Có tổ chức vận động nông dân đăng ký thi đua.
- Danh sách hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi trong năm: Xác định mẫu số để tính tỷ lệ; đối chiếu điều kiện số hộ đăng ký/tổng số hộ nông dân.
- Biên bản họp bình xét của chi hội, tổ hội; danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích các hộ đề nghị công nhận: Chứng minh việc bình xét có hồ sơ và căn cứ.
- Quyết định công nhận danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp cơ sở; danh sách hộ được công nhận theo Mẫu số 01: Chứng minh số hộ đạt danh hiệu trong năm.
- Bảng tính tỷ lệ, đối chiếu ngưỡng của nhóm xã; báo cáo kết quả đánh giá của Hội Nông dân cấp xã: Chứng minh kết quả đạt hoặc chưa đạt tiêu chí.
- Tờ trình đề nghị Hội Nông dân tỉnh công nhận kết quả theo Mẫu số 02: Chứng minh xã đã gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.
- Văn bản công nhận kết quả của Hội Nông dân tỉnh theo Mẫu số 03: Chứng minh kết quả đã được Hội Nông dân tỉnh thẩm định, xác nhận.
- Tờ trình gửi UBND cấp xã theo Mẫu số 04, kèm các tài liệu liên quan: Chứng minh xã đã chuyển kết quả để tổng hợp vào hồ sơ nông thôn mới.
(Mức thu nhập để công nhận hộ SXKDG thực hiện theo Quyết định 181-QĐ/HNDTW ngày 20/02/2024 của Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành quy định về công nhân danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Quyết định 2103-QĐ/HNDTW ngày 03/11/2025 của Hội Nông dân Việt Nam về sửa đổi bổ dung Quyết số181-QĐ/HNDTW ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; và các biểu mẫu, hồ sơ được HND tỉnh hướng dẫn tại Công văn số 352-CV/HNDT ngày 07/9/2026)
	Hướng dẫn số 286-HD/HNDTW ngày 24/3/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
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Công văn số 351-CV/HND ngày 07/9/2026 của HND tỉnh
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	3.9. Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương
	1. Đánh giá thực hiện
Xã đạt nội dung tiêu chí số 3.9: Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương khi đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; hoặc tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;
b) Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới tăng trung bình từ 10%/năm trở lên trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;
c) Số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng từ 5% trở lên so với năm trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
2. Hồ sơ minh chứng
Đánh giá công nhận đạt tiêu chí 3.9: Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương như sau:
a) Quyết định của Ủy ban nhân dân xã về kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc thẩm quyền hoặc do cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và kinh phí;
b) Văn bản hoặc số liệu công bố của Sở Tài chính (đối với doanh nghiệp), Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với hộ kinh doanh) về kết quả thực hiện tiêu chí tại điểm b khoản 1 Mục này;
c) Văn bản hoặc số liệu công bố của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về kết quả thực hiện tiêu chí tại điểm c khoản 1 Mục này.
	Thông tư 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính
[image: ]

Hướng dẫn số 01/HD-STC ngày 07/7/2026
 của Sở Tài chính
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	3.10. Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp hoặc làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật
	[bookmark: dieu_20]1. Đối với làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ (Sở Nông nghiệp và Môi trường)
1.1 Đánh giá thực hiện
- Làng nghề hoặc làng nghề truyền thống được đánh giá “Đạt” khi đáp ứng các yêu cầu: được UBND cấp tỉnh công nhận, đang hoạt động và không thuộc diện đang xem xét thu hồi quyết định công nhận hoặc bằng công nhận.
- Khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch nằm tách biệt hoặc nằm trong khu dân cư nhưng được quy hoạch rõ ràng, được đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật.
1.2. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:
a) Đối với làng nghề được công nhận:
Quyết định hoặc bằng công nhận của UBND cấp tỉnh về việc công nhận làng nghề hoặc làng nghề truyền thống;
Xác nhận của UBND cấp xã chứng minh làng nghề hoặc làng nghề truyền thống đang hoạt động và không thuộc diện đang xem xét thu hồi quyết định công nhận hoặc bằng công nhận;
b) Đối với khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật:
Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch chi tiết khu vực sản xuất dịch vụ/cụm công nghiệp làng nghề được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Báo cáo tóm tắt tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực sản xuất, dịch vụ; 
Văn bản xác nhận đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
Văn bản phê duyệt hoặc nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (áp dụng đối với xã nhóm 1 và xã nhóm 2).
2. Đánh giá nội dung tiêu chí “Có cụm công nghiệp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật” (Sở Công thương)
 được phân loại theo các nhóm xã[footnoteRef:1] như sau: [1:  Việc phân loại nhóm xã thực hiện theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc phê duyệt danh sách xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3 thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  giai đoạn 2026 - 2030] 

2.1. Đánh giá thực hiện
a) Xã nhóm 1 và xã nhóm 2 được công nhận đạt tiêu chí “Có cụm công nghiệp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật” khi đáp ứng các nội dung I, II, III tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
b) Xã nhóm 3 được công nhận đạt tiêu chí “Có cụm công nghiệp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật” khi đáp ứng các nội dung I, II và 3.4 tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
2.2. Các hồ sơ minh chứng để phục vụ công tác xem xét, đánh giá và công nhận dung tiêu chí “Có cụm công nghiệp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật” phải đảm bảo đầy đủ theo các nội dung quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
2.3. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, các xã đạt tiêu chí về cụm công nghiệp khi cụm công nghiệp đó được đánh giá đạt các nội dung tiêu chí theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
2.4. Không đánh giá đối với cụm công nghiệp hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.
3.Khu công nghiệp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật (Sở Tài chính)
3.1. Đánh giá thực hiện 
Tiêu chí “Có khu công nghiệp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật” trên địa bàn cấp xã gồm các nội dung sau:
a) Khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn xã hoặc liên xã phù hợp với phương hướng phát triển các khu chức năng trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
b) Khu công nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế và pháp luật có liên quan;
c) Khu đất thực hiện đầu tư khu công nghiệp đã được Nhà nước thu hồi và bàn giao cho đơn vị sự nghiệp công lập hoặc nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.
3.2. Hồ sơ minh chứng
Hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện nội dung tiêu chí
a) Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch tỉnh; 
b) Văn bản pháp lý xác định khu công nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế; 
c) Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với diện tích đất thực hiện khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai
	Thông tư 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ Công Thương
[image: ]
Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
[image: ]
 Thông tư số 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ TC[image: ]
Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026 của Sở CT
[image: ]



Hướng dẫn số 01/HD-STC ngày 07/7/2026
của Sở Tài chính
[image: ]


Công văn số 8906/SNNMT-PTNT
[image: ]


	4
	Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn
	4.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ
	1. Đánh giá thực hiện:
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (từ sơ cấp trở lên) trên tổng lực lượng lao động đạt ≥40% (Nhóm 1), ≥35% (Nhóm 2), ≥27% (Nhóm 3).
2. Hồ sơ minh chứng
 Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt số liệu và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tại thời điểm đánh giá
	Công văn 2558/BNV-CTTN&BĐG của Bộ Nội vụ
[image: ]
Công văn số 1322/SNV-LĐVL&ATLĐ của Sở Nội vụ
[image: ]

	
	
	4.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông
	1. Phương pháp tính/đánh giá
	Tỉ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau THPT (%)
	=
	Số người từ 18 đến 22 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục THPT và theo học các trình độ (trung cấp, cao đẳng và đại học)
	x 100

	
	
	Tổng số người từ 18 đến 22 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục THPT
	


2. Hồ sơ minh chứng đánh giá
Danh sách xác nhận người từ 18 đến 22 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục THPT và theo học các trình độ (trung cấp, cao đẳng và đại học) có nơi thường trú tại địa phương.
Danh sách xác nhận người từ 18 đến 22 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục THPT có nơi thường trú tại địa phương.
	Thông tư số 42/2026/TT-BGDĐT
[image: ]
 Công văn 3823/SGDĐT-QLCLGDCNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo[image: ]

	5
	Văn hóa, Giáo dục, Y tế
	5.1. Xã đạt tiêu chí về phát triển văn hóa
	1. Đánh giá thực hiện
Thực hiện theo Hướng dẫn số 4016/HD-SVHTTDL ngày 18/9/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
2. Hồ sơ minh chứng
a) Cơ sở vật chất văn hóa:
Báo cáo của UBND cấp xã về kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí, kết hợp với kiểm tra thực tế
b) Hoạt động văn hóa cơ sở: 
- Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động hằng năm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Thư viện công cộng cấp xã;  
- Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn và Câu lạc bộ tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; 
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã về kết quả thực hiện các nội dung liên quan tại các điểm a, b, c, d khoản 1.2 mục 1 phần I.
c) Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở:
- Danh mục hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận.
- Danh mục lễ hội truyền thống trên địa bàn được bảo tồn, phục dựng.
- Quyết định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” của Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận.
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã về kết quả thực hiện các nội dung liên quan tại các điểm a, b, c, d khoản 1.3 mục 1 phần I.
d) Về di sản văn hóa:
- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn (nếu có);
- Quyết định phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích của cấp thẩm quyền. 
- Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; chương trình, tài liệu tập huấn; danh sách đại biểu tham gia; hình ảnh hoạt động; báo cáo kết quả thực hiện; văn bản xác nhận của cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn; kế hoạch tổ chức hoạt động thực hành, truyền dạy; danh sách nghệ nhân, người thực hành tham gia; danh sách người tham gia học tập, truyền dạy; hình ảnh, video, tài liệu hoạt động; báo cáo kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Lưu ý: Trường hợp xã không có di sản văn hóa hoặc không có đối tượng thuộc phạm vi chỉ tiêu quy định tại điểm a, b mục này thì xác định là không áp dụng, không quy đổi thành tỷ lệ phần trăm. Hồ sơ phải có biên bản rà soát và xác nhận của UBND cấp xã; trường hợp cần thiết, lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh.
đ) Về chuyển đổi số, dữ liệu số: 
-  Đối với nội dung số hóa hồ sơ: danh mục hoặc bảng thống kê hồ sơ quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; danh sách hồ sơ đã được số hóa; báo cáo hoặc bảng tính xác định tỷ lệ hồ sơ được số hóa; hình ảnh, bản chụp màn hình hệ thống, phần mềm, kho dữ liệu hoặc thư mục điện tử thể hiện việc lưu trữ và tra cứu hồ sơ; hồ sơ điện tử thực tế để đối chiếu khi cần thiết. 
- Đối với nội dung chuyên mục/trang thông tin điện tử: đường dẫn đến chuyên mục hoặc trang thông tin về văn hóa, nghệ thuật; hình ảnh chụp màn hình chuyên mục/trang thông tin; danh sách tin, bài, nội dung đã đăng tải; minh chứng về thời gian đăng tải, cập nhật thông tin tối thiểu 01 lần/tháng. 
- Đối với nội dung ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền: Kế hoạch hoặc văn bản triển khai tuyên truyền; danh sách các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được tuyên truyền trên nền tảng số; đường dẫn các tin, bài, video hoặc nội dung đã đăng tải; hình ảnh chụp màn hình các nội dung tuyên truyền và các tài liệu khác chứng minh việc UBND cấp xã thực tế sử dụng nền tảng số. 
- Trường hợp hồ sơ minh chứng là dữ liệu điện tử, có thể cung cấp đường dẫn, mã QR, ảnh chụp màn hình hoặc tệp dữ liệu điện tử để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.
- Báo cáo của UBND cấp xã về hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và tỷ lệ thôn, tổ dân phố có cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông hoạt động.
e) Về nhân lực quản lý văn hóa: 
Báo cáo của UBND cấp xã về kết quả thực hiện.
	Hướng dẫn số 1984/HD-BVHTTDL ngày 14/4/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[image: ]


Hướng dẫn số 4016/HD-SVHTTDL ngày 18/9/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[image: ]


	
	
	5.2. Xã đạt tiêu chí về phát triển giáo dục
	1. Phương pháp tính/đánh giá
Chi tiết từng nội dung theo Công văn số 3823/SDGĐT ngày 07/8/2026 Sở Giáo dục và ĐT
2. Hồ sơ minh chứng đánh giá
- Quyết định Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia còn hiệu lực tại địa phương. Danh sách trường học các cấp đủ điều kiện về thời gian tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu để xem xét công nhận trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa phương.
- Hồ sơ giáo dục bắt buộc cấp THCS tại địa phương theo quy định hiện hành; Báo cáo kết quả giáo dục bắt buộc cấp THCS tại địa phương (theo mẫu quy định hiện hành về giáo dục bắt buộc); Quyết định công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền.
- Danh sách xác nhận người trong độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc tốt nghiệp THPT và tương đương có nơi thường trú tại địa phương; Danh sách xác nhận người trong độ tuổi theo quy định có nơi thường trú tại địa phương.
- Danh sách xác nhận học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cấp THCS có nơi thường trú tại địa phương; Danh sách xác nhận thanh thiếu niên trong độ tuổi theo quy định có nơi thường trú tại địa phương.
- Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng; Phần mềm quản lý, đường dẫn/văn bản có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trung tâm học tập cộng đồng; Bảng số liệu số lượt học viên theo học chương trình GDTX theo từng chương trình, chủ đề các năm; Tên trang web, phần mềm hoặc hệ thống cung cấp thông tin các khóa học tập trên nền tảng số khác; Thống kê tên các khóa học tập trên nền tảng số đã triển khai trong năm; Bảng tên tài liệu, số lượng tài liệu đã được số hóa và lưu giữ trên nền tảng số; Danh sách các lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc học tập kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, trong đó có tên khóa học, số lượng học viên tham gia, hình thức tổ chức, kết quả đầu ra.
	Thông tư số 42/2026/TT-BGDĐT
[image: ]

Công văn 3823/SGDĐT-QLCLGDCNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo[image: ]

	
	
	5.3.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã (còn hiệu lực) kèm biên bản phúc tra công nhận.
- Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã xây dựng/duy trì đạt Bộ tiêu chí (năm phấn đấu đạt NTM)
	Quyết định 1102/QĐ-BYT ngày 21/4/2026 của Bộ Y tế
[image: ]
Hướng dẫn số 3466/HD-SYT [image: ]

Thông tư số 43/2025/TT-BYT
[image: ]
  Thông tư số 53/2025/TT-BYT 
[image: ]
Quyết định số 3138/QĐ BYT 

	
	
	5.4. Trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội
	- Quyết định TYT cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập của cấp có thẩm quyền.
- Quyết định phân công Công chức Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi y tế.
- Kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách, kế hoạch mua sắm hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên nhu cầu về y tế của địa phương, nguồn lực sẵn có hoặc có thể huy động được, chỉ tiêu được giao và hướng dẫn của y tế cấp trên.
- Có người phụ trách công tác tài chính kế toán; 
- TYT cấp xã trực tiếp ký hợp đồng với cơ quan BHXH để tổ chức KCB bảo hiểm y tế.
	

	6
	Giảm nghèo và An sinh xã hội
	6.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều
	1. Đánh giá thực hiện
1.1. Xác định tỷ lệ nghèo đa chiều
Tỷ lệ nghèo đa chiều = Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều + tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều (không bao gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động). Trong đó:
- Xác định tỷ lệ hộ nghèo đa chiều
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (%)
	=
	Tổng số hộ nghèo đa chiều (trừ số hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao động)
	x 100

	
	
	Tổng số hộ dân cư
	


- Xác định tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều:
	Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều (%)
	=
	Tổng số hộ cận nghèo đa chiều (trừ số hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động)
	x 100

	
	
	Tổng số hộ dân cư
	


1.2. Áp dụng chuẩn nghèo:
[bookmark: dc_5]a) Năm 2026, số liệu để xác định “Tỷ lệ nghèo đa chiều” theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;
[bookmark: dc_6]b) Giai đoạn 2027 - 2030, số liệu để xác định “Tỷ lệ nghèo đa chiều” theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 quy định tại Điều 3 Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
2. Hồ sơ minh chứng
Quyết định của Chủ tịch UBND xã về tỷ lệ nghèo đa chiều tại thời điểm xác định xã đạt chuẩn nông thôn mới.
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
[image: ]
 Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026
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	6.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố
	2. Hồ sơ minh chứng
a) Báo cáo chung kết quả tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố của xã.
b) Biên bản thẩm tra, đánh giá kết quả hoàn thành tiêu chí tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố (tiêu chí 6.2) của xã (Chi tiết mẫu kèm theo Công văn số 8302/SXD-QHKT ngày 14/10/2026 của Sở Xây dựng)
c) Biên bản kiểm tra việc hoàn thành tiêu chí tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố (tiêu chí 6.2) của thôn (Chi tiết mẫu 2 kèm theo Công văn số 8302/SXD-QHKT ngày 14/10/2026 của Sở Xây dựng)

	Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ XD
[image: ]
 Công văn số 5452/SXD ngày 17/7/2026 SXD
[image: ]
Công văn số 8302/SXD-QHKT ngày 14/10/2026 của SXD
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	6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn
	1. Đánh giá thực hiện
Thực hiện đánh giá theo hướng dẫn tại Điều 24 Mục 1 Chương II Thông tư số 14.
-  Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (%): Bằng tổng tỷ lệ (%) số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung cộng với tỷ lệ (%) số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.
- Cách xác định chất lượng nước sạch đạt quy chuẩn: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 mục II Phần II của Tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 5634/QĐ-BNN-TL ngày 24/12/2025 (Hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ) được ban hành tại Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023, trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) được ban hành tại Quyết định số 40/2025/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của UBND tỉnh Kon Tum).
2. Hồ sơ minh chứng
- Biểu Phụ lục thống kê của UBND xã về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch (theo biểu nêu tại điểm a khoản 5 Điều 24 Mục 1 Chương II Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT), có xác nhận đại diện lãnh đạo UBND xã.
- Biểu Phụ lục đánh giá tất cả các công trình cấp nước tập trung đang cấp nước trên địa bàn xã (theo biểu nêu tại điểm b khoản 5 Điều 24 Mục 1 Chương II Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT), có chữ ký, đóng dấu xác nhận đại diện lãnh đạo UBND xã.
- Bản chụp kết quả xét nghiệm chất lượng nước còn hiệu lực;
- Hình ảnh minh họa công trình cấp nước tập trung (nếu có).
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
[image: ]

Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026
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	6.4. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an”
	1. Phương pháp xác định tỷ lệ
- Việc đánh giá được thực hiện đối với từng tiêu chuẩn thuộc tiêu chí 6.4. 
- Tỷ lệ hộ đạt từng tiêu chuẩn được xác định bằng tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn đó trên tổng số hộ gia đình trên địa bàn xã tại thời điểm đánh giá.
- Công thức xác định như sau: 
	      Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn (%)   = 
	Tổng số hộ đạt tiêu chuẩn
	x 100

	
	Tổng số hộ trên địa bàn xã
	


- Xã được công nhận đạt tiêu chí 6.4 khi đều đạt 11 tiêu chuẩn ở mức tỷ lệ tối thiểu trở lên đối với nhóm xã tương ứng theo hướng dẫn. 
2. Hồ sơ minh chứng, đánh giá
- Phiếu tự rà soát, đánh giá hộ gia đình (do gia đình thực hiện – mẫu số 1); biên bản họp bình xét, thống nhất kết quả tại thôn, xã (làm cơ sở tổng hợp – mẫu số 2); biểu tổng hợp kết quả đạt tiêu chuẩn do Hội LHPN xã phối hợp với UBND cấp xã tổ chức rà soát, đánh giá, tổng hợp và trình UBND cấp xã xác nhận (mẫu số 3 - Mẫu báo cáo dành cho UBND xã theo Hướng dẫn).
 - Kế hoạch của UBND xã về thực hiện nội dung tiêu chí 6.4. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an” trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai.
 - Các tài liệu, số liệu của địa phương để đối chiếu, xác nhận kết quả thực hiện các tiêu chí như: bản tự đánh giá của hộ gia đình, danh sách hộ nghèo, cận nghèo; số liệu về giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế; nước sạch, vệ sinh môi trường; an ninh, trật tự và các nội dung có liên quan khác. Không yêu cầu hộ gia đình cung cấp hồ sơ, giấy tờ riêng lẻ cho từng tiêu chí; đối với các nội dung đã có trong hệ thống quản lý, rà soát, thống kê của địa phương thì sử dụng để đối chiếu, xác nhận kết quả thực hiện. 
- Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, biểu mẫu điện tử và cơ sở dữ liệu dùng chung trong tổng hợp, quản lý, theo dõi kết quả thực hiện.
	Hướng dẫn số 53/HD-ĐCT ngày 11/5/2026 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
[image: ]

 Hướng dẫn số 07/HD-BTV ngày 26/5/2026
Hội Phụ nữ tỉnh
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	6.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	Hồ sơ minh chứng
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trong đó có thông tin các quyết định của cấp có thẩm quyền minh chứng về việc: 1) Có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng uỷ hoặc có ít nhất 01 nữ lãnh đạo ở cấp xã; 2) Có tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý là nữ ở cấp xã. 
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trong đó có thông tin cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong từng mô hình phát triển kinh tế ở nông thôn, cụ thể gồm: tên mô hình, tổng số người tham gia, số phụ nữ tham gia, tỷ lệ phụ nữ tham gia. 
- Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông của xã; Bảng tổng hợp các bài đăng, nội dung bài đăng, thời điểm phát sóng của các tin, bài về bình đẳng giới 
Quyết định thành lập nơi tạm lánh của cơ quan có thẩm quyền trong đó nêu đầy đủ các nội dung gồm: 1) Thành phần tham gia vận hành, địa điểm nơi tạm lánh, đầu mối và đường dây liên lạc trong trường hợp khẩn cấp; 2) Nhiệm vụ của nơi tạm lánh gồm: Hỗ trợ tại chỗ cho người bị bạo lực; kết nối, chuyển gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm giúp đỡ người bị bạo lực; truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã khẳng định việc không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn trên địa bàn xã. 
	Công văn 2558/BNV-CTTN&BĐG của Bộ Nội vụ
[image: ]
Công văn số 1322/SNV-LĐVL&ATLĐ của Sở Nội vụ
[image: ]

	
	
	6.6. Có hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có)
	1. Đánh giá thực hiện
- Có bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã	
- Có Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã và thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.
- Có bố trí kinh phí hằng năm cho việc thực hiện công tác trẻ em (ngân sách, vận động).	
- Có đường dây nóng thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em hoạt động 24/7.			
- 100% trẻ em bị xâm hại (nếu có) đều được phát hiện và được hỗ trợ, can thiệp kịp thời theo quy định.
- 100% học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại với nội dung phù hợp với lứa tuổi.
- 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau.
- Có hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức phối hợp liên ngành, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, người chăm sóc trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em.			
- Quản lý cơ sở và tỷ lệ trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (nếu có).	
-  Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trên địa bàn ≥ 90% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp
2. Hồ sơ minh chứng
- Quyết định/thông báo/ văn bản phân công nhiệm vụ…).
- Quyết định thành lập, quy chế làm việc của Ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em/Ban điều hành công tác trẻ em…)
-  Kế hoạch hoạt động hàng năm (có triển khai/báo cáo/ biên bản/ kinh phí).
- Số điện thoại được niêm yết công khai để tiếp nhận thông tin, thông báo và quyết định/thông báo/văn bản phân công nhiệm vụ.
- Trẻ em bị xâm hại (nếu có) phải có hồ sơ hỗ trợ, can thiệp (Nghị định 56/2017/NĐ-CP)
- Báo cáo của UBND xã xác nhận  cơ sở giáo dục trên địa bàn tố chức hướng dẫn/biên bản phát thanh có nội dung liên quan.
- Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực 
- Danh sách cơ sở bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em: thống kê số liệu, thông tin, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật về trẻ em và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
- Danh sách trẻ em hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp/tổng số trẻ hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
	
Quyết định 1102/QĐ-BYT ngày 21/4/2026 của Bộ Y tế
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	6.7. Đảm bảo an toàn thực phẩm
	1. Đánh giá thực hiện
Thực hiện theo Điều 25 và Điều 26 của Thông tư số 14.
2. Hồ sơ minh chứng đánh giá
- Danh sách thống kê hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn thể hiện đầy đủ các thông tin: tên hộ gia đình và cơ sở; địa chỉ hộ gia đình và cơ sở; loại hình sản xuất, kinh doanh (Theo Biểu mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo). 
- Thông tin việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tương ứng với từng loại hình cơ sở (gồm có số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (với đối tượng phải cấp); ngày làm bản ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm của hộ gia đình và cơ sở; ngày kiểm tra, cơ quan kiểm tra, kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng... (Theo Biểu mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo). 
- Thời điểm cập nhật danh sách yêu cầu không quá 06 tháng tính đến thời điểm tổ chức đánh giá.
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
[image: ]
 Công văn số 8906/SNNMT-PTNT 
[image: ]

	7
	Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số
	7.1. Điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn
	1. Phạm vi và nội dung cần đánh giá: Xác định ít nhất 01 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng trên địa bàn xã đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:
- Có mặt bằng, trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại địa phương; có biển tên điểm phục vụ; niêm yết giờ mở cửa và thông tin về dịch vụ bưu chính cung ứng tại điểm. 
- Thời gian mở cửa phục vụ tối thiểu 04 giờ/ngày làm việc, trừ ngày lễ, tết. 
- Có ít nhất một trong các thiết bị: máy vi tính, máy vi tính xách tay, máy tính bảng hoặc thiết bị đầu cuối có tính năng tương đương; có kết nối máy quét hoặc thiết bị đầu cuối có tính năng tương đương để quét hồ sơ, tài liệu; được kết nối Internet băng rộng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu. 
- Thiết bị đầu cuối có khả năng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các chức năng, tính năng cơ bản của Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. 
- Máy vi tính, máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy quét và thiết bị đầu cuối đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Công văn số 519/BKHCN-CĐSQG ngày 28/01/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn danh mục phần mềm cơ bản và yêu cầu kỹ thuật, cấu hình tối thiểu của máy tính và một số thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số (có văn bản gửi kèm theo Hướng dẫn này).
- Cung cấp dịch vụ thư cơ bản có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lượng đơn chiếc đến 10 kg. 
Có cung cấp hoặc hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng một số dịch vụ số phù hợp với chức năng của điểm bưu chính và điều kiện thực tế của địa phương, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
2. Phương pháp đánh giá
- UBND xã phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi hoặc đơn vị trực thuộc xác định ít nhất 01 điểm có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chỉ tiêu 7.1 để kiểm tra, đánh giá theo Mẫu số 02. 
- Kiểm tra thực tế về biển tên, giờ mở cửa, trang thiết bị, kết nối Internet, khả năng quét hồ sơ, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ bưu chính đang cung cấp. 
- Chỉ tiêu được xác định đạt khi trên địa bàn xã có ít nhất 01 điểm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.
3. Hồ sơ minh chứng
- Bảng kiểm tra theo Mẫu số 02 
- Danh sách, văn bản hoặc tài liệu của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi xác nhận điểm thuộc mạng bưu chính công cộng.
- Ảnh chụp hoặc tài liệu thể hiện biển tên, giờ mở cửa, trang thiết bị, kết nối Internet và các dịch vụ cung cấp tại điểm.
- Tài liệu, kết quả kiểm tra thực tế hoặc xác nhận của đơn vị quản lý điểm phục vụ về khả năng quét hồ sơ, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số đang cung cấp hoặc hỗ trợ.
- Tài liệu khác có liên quan, nếu có.
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	7.2. Tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường
	1. Đánh giá thực hiện
Theo khoản 12 Mục I Công văn số 8906/SNNMT-PTNT  
2. Hồ sơ minh chứng
- Báo cáo của UBND xã về kết quả xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ (dùng cho cá nhân, tổ chức) để giải quyết công việc.
- Báo cáo về xử lý hồ sơ, tài liệu công việc về nông nghiệp và môi trường phát sinh mới được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử.
- Báo cáo về tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
- Báo cáo về tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC điện tử;
- Báo cáo về tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa;
- Kiểm chứng dựa trên hệ thống thông tin, CSDL của địa phương và hệ thống giải quyết TTHC của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
[image: ]

Công văn số 8906/SNNMT-PTNT
[image: ] 

	
	
	7.3. Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử
	Đánh giá nội dung tiêu chí “7.3. Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử” trên địa bàn cấp xã thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban kèm theo Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026 của Sở Công Thương

	Thông tư 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ Công Thương
[image: ]
Hướng dẫn số 5028/HD-SCT ngày 10/8/2026 của SCT
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	7.4. Có mô hình thôn thông minh
	1. Phạm vị và nội dung cần đánh giá: Mỗi thôn được xác định có mô hình thôn thông minh phải đáp ứng đầy đủ các nội dung sau: 
1. 100% số hộ gia đình có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu; 90% người sử dụng có thể truy nhập Internet cố định, tốc độ trung bình tối thiểu 200 Mb/s. 
2. Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số trên địa bàn thôn. 
3. Có điểm truy cập số cộng đồng tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn, được kết nối Internet cáp quang băng rộng.
4. Tối thiểu 90% số thuê bao điện thoại di động trên địa bàn thôn sử dụng điện thoại thông minh. 
5. Có tổ công nghệ số cộng đồng; người dân trong thôn được phổ biến, tập huấn kỹ năng số tối thiểu 01 lần/năm. 
Ngoài ra, thôn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện áp dụng chung đối với thôn theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
2. Phương pháp đánh giá: 
2.1. UBND xã xác định nhóm xã theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh để xác định số lượng thôn phải đạt mô hình thôn thông minh để xác định số lượng thôn phải đạt mô hình thôn thông minh theo quy định. (Đối với xã nhóm 3: không thực hiện đánh giá mức đạt Chỉ tiêu 7.4 do Quyết định số 131/2026/QĐ-UBND không quy định yêu cầu đối với nhóm xã này).
2.2. Trên cơ sở nhóm xã và số lượng thôn phải đạt, UBND xã lựa chọn các thôn để tổ chức rà soát, đánh giá theo các nội dung tại cột “Phạm vi và nội dung cần đánh giá”, lập Mẫu số 03A và thu thập tài liệu kiểm chứng có liên quan.
2.3. UBND xã lựa chọn doanh nghiệp có hạ tầng, phạm vi cung cấp dịch vụ lớn nhất trên địa bàn thôn để đề nghị cung cấp, xác nhận số liệu theo Mẫu số 03B.
Trường hợp số liệu của doanh nghiệp được lựa chọn đã đủ căn cứ xác định nội dung đánh giá đạt yêu cầu thì không phải lấy thêm số liệu của doanh nghiệp viễn thông khác.
2.4. UBND xã tổng hợp số liệu của các doanh nghiệp để đánh giá, bảo đảm không tính trùng hộ gia đình, thuê bao, dân số hoặc phạm vi cung cấp dịch vụ.
2.5. Số thuê bao điện thoại di động trên địa bàn thôn là thuê bao được xác định có thời gian phát sinh lưu lượng nhiều nhất tại thôn đó. Thuê bao sử dụng điện thoại thông minh là thuê bao sử dụng thiết bị điện thoại có khả năng truy nhập Internet từ 3G trở lên.
3. Hồ sơ minh chứng
- Bảng tự đánh giá mô hình thôn thông minh theo Mẫu số 03A.
- Bảng cung cấp, xác nhận số liệu theo Mẫu số 03B.
- Tài liệu về tổ công nghệ số cộng đồng và hoạt động phổ biến, tập huấn trong năm đánh giá.
	Hướng dẫn 3781/HD-BKHCN ngày 01/6/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ
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	8
	Môi trường và cảnh quan nông thôn
	8.1.Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về BVMT; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	1. Kết quả đánh giá:
Thực hiện theo quy định tại tiểu mục 1, tiểu mục 2, tiểu mục 3 Mục 13 (các Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34) của Thông tư số 14.
2. Hồ sơ minh chứng
Báo cáo thống kê khối lượng phát sinh, tỷ lệ chôn lấp, tái chế, thu hồi và tái sử dụng; Đề án/Kế hoạch quản lý CTR của xã, kế hoạch quản lý CTNH được phê duyệt, hình ảnh minh họa các khu xử lý, điểm tập kết; hồ sơ môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT đối với khu xử lý CTR trên địa bàn; báo cáo công tác BVMT của các cơ sở; Quyết định thành lập tổ, đội vệ sinh môi trường; hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR với đơn vị có chức năng.

	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
[image: ]
Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026
[image: ]

	
	
	8.2. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế thành sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón
	1. Kết quả đánh giá:
Thực hiện theo quy định tại Điều 35, Điều 36 của Thông tư số 14.
2. Hồ sơ minh chứng
- Đối với chăn nuôi nông hộ: bản kê khai có xác nhận của UBND cấp xã, kèm hình ảnh thực tế về công trình xử lý chất thải.
- Đối với trang trại: bảng thống kê khối lượng phát sinh, thu gom, xử lý, tái sử dụng, tái chế; kèm hợp đồng chuyển giao, xử lý, hồ sơ cơ sở tiếp nhận, nhật ký vận hành hệ thống xử lý (nếu có).
	

	
	
	8.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề (nếu có) theo quy hoạch và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	1. Kết quả đánh giá:
Thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Thông tư số 14.
2. Hồ sơ minh chứng
Danh mục thống kê cơ sở SXKD; kết quả thực hiện công tác BVMT của cơ sở; kết quả quan trắc môi trường (nếu có); Quyết định phê duyệt hồ sơ môi trường; phương án BVMT làng nghề; hồ sơ hạ tầng BVMT.
	

	
	
	8.4. Có phương án và thực hiện phương án phù hợp về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường
	Hô sơ minh chứng
a) Phương án (hoặc Đề án/Kế hoạch) thoát nước, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đã được Ủy ban nhân dân xã ban hành hoặc phê duyệt.
b) Báo cáo, bảng tổng hợp số liệu thống kê công trình thu gom, xử lý phi tập trung: số hộ có công trình xử lý nước thải hợp vệ sinh, phân theo thôn, xóm trên địa bàn xã; danh sách công trình xử lý phi tập trung theo cụm hộ, khu dân cư (vị trí, công suất xử lý, số lượng hộ thu gom).
c) Đối với xã nhóm 1: Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Dự án đầu tư; Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng; kết quả quan trắc, phân tích chất lượng nước thải đầu ra của công trình xử lý nước thải tập trung.
d) Hình ảnh minh họa hiện trạng công trình thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn xã.
e) Tài liệu khác có liên quan về việc thực hiện giải pháp phi công trình.
	Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ Xây dựng
[image: ]
Công văn số 5452/SXD ngày 17/7/2026

	
	
	8.5. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; có mô hình cải tạo, phục hồi cảnh quan, xử lý chất lượng nước mặt ao hồ, kênh mương trên địa bàn
	1. Đánh giá thực hiện
Theo khoản 13 Mục I Công văn số 8906/SNNMT-PTNT  
2. Hồ sơ minh chứng
- Quy ước/hương ước có nội dung BVMT; Quy định/quy chế về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng; Kế hoạch vệ sinh môi trường định kỳ; Báo cáo kết quả số liệu chi tiết kèm hình ảnh minh họa thực tế.
- Đối với hệ thống cây xanh: Báo cáo hiện trạng công trình; Báo cáo chung về kết quả thực hiện chỉ tiêu, bao gồm các nội dung chính: Kết quả tổng hợp diện tích đất cây xanh trên địa bàn xã (cụ thể đến từng vị trí, địa điểm, diện tích, nguồn vốn, loại cây trồng, khả năng tiếp cận, sử dụng của mọi người dân), trong đó, thời gian đo đếm, xác định số liệu đất cây xanh được thực hiện trước thời điểm đánh giá; hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai thời gian không quá 01 năm; Kết quả thống kê dân số của năm đánh giá chỉ tiêu hoặc năm trước liền kề có xác nhận của cấp có thẩm quyền hoặc của cơ quan có thẩm quyền công bố; Trích lục bản đồ địa chính các công trình có xác nhận của chính quyền địa phương; Biên bản kiểm tra thực tế diện tích trồng cây xanh; đối với các công trình đã cải tạo nâng cấp; Hình ảnh minh họa kèm theo 
	Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/2/2026 của Bộ NNMT
[image: ]
Công văn số 8906/SNNMT-PTNT ngày 31/7/2026
[image: ]
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	Xây dựng hệ thống chính trị và Hành chính công
	9.1. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã hội được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	I. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
1. Kết quả đánh giá:
Thực hiện theo Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 07/8/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung tiêu chí và chấm điểm thi đua năm 2026 và hàng năm có Hướng dẫn.
2. Hồ sơ minh chứng:
- Có bản đăng ký thi đua từ đầu năm.
- Có báo cáo công tác thi đua, khen thưởng.
- Có bản tự chấm điểm đúng quy định.
- Có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của Ban Thường vụ đảng ủy cấp xã về những thành tích đã đạt được trong năm.
II. Sở Nội vụ
1. Đánh giá thực hiện nội dung tiêu chí đối với tiêu chí 9.1
Xã đạt nội dung tiêu chí 9.1: “Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” khi Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được cấp có thẩm quyền công nhận kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại của năm trước liền kề năm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ví dụ: Năm xét công nhận xã A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 thì sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại của năm trước liền kề là năm 2025.
2. Hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện tiêu chí
[bookmark: _Hlk242797917]Hồ sơ minh chứng gồm: Bản sao (hồ sơ giấy) hoặc bản scan (gửi kèm theo văn bản đề nghị thẩm định của UBND xã trên hệ thống office) các văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của cơ quan có thẩm quyền đối với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã của năm trước liền kề năm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Trường hợp có quy định phân cấp về thẩm quyền cơ quan, tổ chức đánh giá xếp loại khác thì thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền và có tài liệu minh chứng kèm theo.
Riêng năm 2026, đối với chính quyền (gồm HĐND và UBND) sử dụng Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân và tập thể Lãnh đạo UBND xã năm 2025 để làm căn cứ và hồ sơ minh chứng xét cho năm 2026. Vì căn cứ điểm 3.4 khoản 3 Điều 3, Quy định số 182-QĐ/TU ngày 11/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định: “3.4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Ban Thường vụ xã, phường, đặc khu đánh giá, xếp loại: Tập thể lãnh đạo, quản lý: Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.”. (năm 2025 chưa có quy định đánh giá, xếp loại đối với Ủy ban nhân dân xã).
Như vậy, từ năm 2027 trở đi các xã đề nghị được xét công nhận xã nông thôn mới sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại của năm trước liền kề năm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Ủy ban nhân dân cấp xã làm căn cứ và hồ sơ minh chứng để đánh giá, xếp loại theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 [footnoteRef:2] của Chính phủ. [2:  Khoản 2, Điều 5 Nghị định 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 “2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”] 

	Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 07/8/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
[image: ]



Hướng dẫn số 1433/HD-SNV ngày 13/10/2026 của Sở Nội vụ
[image: ]

	
	
	9.2. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt ≥90%
	1. Kết quả đánh giá:
Thực hiện theo Hướng dẫn số 2857/HD-BTP ngày 29/4/2026 của Bộ Tư pháp và Công văn số 4713/UBND-TTHC ngày 23/5/2026 của UBND tỉnh.
2. Hồ sơ minh chứng:
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.
	Hướng dẫn số 2857/HD-BTP
[image: ]
 Công văn số 4713/UBND-TTHC ngày 23/5/2026 của UBND tỉnh
[image: ]

	10
	Tiếp cận pháp luật và An ninh, Quốc phòng
	10.1. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	1. Kết quả đánh giá:
Việc áp dụng nội dung tiêu chí đối với xã nhóm 1, xã nhóm 2 và xã nhóm 3 là như nhau và đều phải đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuần tiếp cận pháp luật và Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg.
Theo điểm a, b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ “Trường hợp việc xét, công nhận được tổ chức đồng thời với việc đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới,… thì sử dụng kết quả của năm đánh giá”; “Trường hợp việc xét, công nhận được tổ chức trước thời điểm đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới,… thì sử dụng kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc kết quả của năm đánh giá theo quy định và hướng dẫn (nếu có) của các bộ, cơ quan trung ương liên quan”
Theo quy định hiện hành, việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hằng năm; ngày lấy số liệu đánh giá, công nhận từ ngày 01 tháng 11 của năm trước liền kề đến ngày 31 tháng 10 của năm đánh giá; các bước, quy trình đánh giá thực hiện theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh.
Ví dụ 1: Xã A lập hồ sơ đề nghị đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới vào tháng 11/2026. Đối với hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xét, công nhận đạt nội dung tiêu chí 10.1., xã A phải lập hồ sơ đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 (số liệu đánh giá từ ngày 01/11/2025 đến ngày 31/10/2026) theo quy định tại Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp để thẩm định, nếu đáp ứng các điều kiện yêu cầu thì Sở Tư pháp tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã A đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
Ví dụ 2: Xã B lập hồ sơ đề nghị đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới vào khoảng thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 10/2027. Đối với hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xét, công nhận đạt nội dung tiêu chí 10.1., xã B phải được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (có trong danh sách kèm theo) tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. Tương tự cho thời gian các năm tiếp theo.
* Lưu ý: Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại nội dung hướng dẫn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân các xã kịp thời báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn.
2. Hồ sơ minh chứng
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	



Thông tư số 15/2025/TT-BTP
[image: ]
 
Công văn sô 2450/STP ngày 28/8/2026 của 
Sở Tư pháp
[image: ]


	
	
	10.2. An ninh, trật tự được bảo đảm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động
	1. Kết quả đánh giá
Xã được công nhận đạt tiêu chí 10.2 khi đạt đủ các chỉ tiêu sau tại thời điểm đề nghị xét, công nhận:
1.1. An ninh, trật tự được bảo đảm (áp dụng chung cho cả 3 nhóm xã):
- Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 48/2025/TT-BCA ngày 27/6/2025). Trường hợp chưa đủ thời gian xét công nhận thì tại thời điểm xét phải đạt tiêu chuẩn này năm trước liền kề hoặc đạt các tiêu chí theo Điều 5 Thông tư 124/2021/TT-BCA và có văn bản thẩm định “Đạt” của Công an tỉnh.
- Xã không thuộc địa bàn cấp xã phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định tại Hướng dẫn số 02/HD-BCA ngày 18/01/2026 của Bộ Công an.
1.2. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (áp dụng chung cho cả 3 nhóm xã):
Phong trào hoạt động hiệu quả khi xã được công nhận điển hình hoặc duy trì kết quả đạt điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Quyết định số 3554/QĐ-BCA-V05 ngày 19/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an (tổng điểm đạt từ 95 điểm trở lên trong thang điểm 100 và đạt đủ điểm các tiêu chí cứng 14, 15, 18, 19).
1.3. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát huy hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động:
- Tiêu chuẩn & Chế độ: Được tuyển chọn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, bố trí theo quy định; được đảm bảo chế độ, chính sách; được huấn luyện, bồi dưỡng theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2023.
- Đánh giá, xếp loại Tổ Bảo vệ ANTT: 100% số Tổ Bảo vệ ANTT (đủ thời gian hoạt động để đánh giá) xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.
 Trong đó:
+ Đối với Xã nhóm 1, nhóm 2: Có từ 95% số Tổ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
+ Đối với Xã nhóm 3: Có từ 90% số Tổ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
(Trường hợp chưa đủ thời gian xếp loại phải đạt tiêu chí theo Hướng dẫn 01/HD-BCA-V05 và có văn bản Công an tỉnh đánh giá 'Đạt').
2. Hồ sơ minh chứng
Các đơn vị địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau gửi cơ quan thẩm định:
- Văn bản đề nghị thẩm tra hồ sơ và Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí ANTT đối với xã NTM của Công an xã (có xác nhận của UBND xã).
- Nghị quyết của Đảng ủy; Kế hoạch của UBND xã về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Kế hoạch công tác công an về xây dựng NTM.
- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Báo cáo tổng kết công tác Công an xã; Báo cáo kết quả hoạt động Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.
- Quyết định công nhận xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 124/2021/TT-BCA.
- Quyết định công nhận/Thông báo duy trì “đạt” xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
- Quyết định xếp loại kết quả hoạt động của Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự.
	Hướng dẫn số 07/HD-BCA-V05 ngày 27/3/2026 của Bộ Công an
[image: ]
Hướng dẫn số 2225/HD-CAT ngày 14/4/2026 của Công an tỉnh
[image: ]

	
	
	10.3. Có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã
	1. Kết quả đánh giá
1.1. Hồ sơ quy hoạch & phê duyệt: Có hồ sơ xây dựng hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã gồm: Kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu lắp đặt; đề xuất xây dựng hệ thống, đối tượng thụ hưởng, nguồn vốn và cơ chế tài chính; quy chế quản lý, khai thác, xử lý dữ liệu và kế hoạch bố trí nguồn lực phục vụ vận hành, duy trì, nâng cấp hệ thống.
1.2. Quy chuẩn kỹ thuật: Hệ thống camera AI giám sát an ninh đáp ứng QCVN 135:2024/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức internet - Các yêu cầu an toàn thông tin cơ bản; đáp ứng QCVN của Bộ Công an.
1.3. Hiệu quả vận hành thực tế: Phát huy vai trò hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT; hỗ trợ kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ so với cùng kỳ năm trước trên địa bàn (có hồ sơ báo cáo, số liệu chứng minh kết quả hoạt động).
2. Hồ sơ minh chứng
Hồ sơ xây dựng hệ thống Camera AI giám sát và Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động, thống kê số liệu kéo giảm vi phạm, vụ việc tiêu biểu.
	Công văn số 2876/V05-P3 ngày 01/10/2026 của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an.
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	10.4. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng.
	1. Đánh giá kết quả
* Xã được công nhận đạt tiêu chí 10.4 khi triển khai đúng, đủ, đạt hoặc vượt các các chỉ tiêu quy định tại 4 nội dung của Hướng dẫn số 2145/HD-BCH ngày 19/5/2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gồm:
- Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng địa phương; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
- Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.
- Phát triển kinh tế xã hội - mô hình  bộ đội gắn kết với dân bản vùng đồng bào DTTS&MN
- Triển khai thực hiện các hoạt động đặc thù thuộc nội dung chương trình cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường
2. Hồ sơ minh chứng
* Các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau gửi cơ quan thẩm định:
- Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm của Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã; Các hệ thống văn kiện, kế hoạch xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân của Ban CHQS cấp xã và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định thành lập Chi bộ, Chi ủy (hoặc Đảng bộ quân sự xã sau khi có HD của cấp có thẩm quyền)
- Tỷ lệ đảng viên trong LLDQTV đạt 28% trở lên. 100% các đồng chí Thôn đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng dân quân thường trực, Trung đội trưởng dân quân phòng không, pháo binh, cơ động, dân quân biển là đảng viên.
- Ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc riêng và nơi ăn, nghỉ riêng của lực lượng dân quân thường trực.
- Quyết định thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai ở cấp xã, trong đó, lực lượng DQTV làm nòng cốt. 
	





Hướng dẫn số 3132/HD-BQP ngày 12/5/2026 của Bộ Quốc phòng;
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Hướng dẫn số 2145/HD-BCH ngày 19/5/2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
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